
  

                 

 Ỉ   ĐỒ G    P 

Bản án số: 79/2019/DS-PT 

Ngày: 22-4-2019 

V/v tranh chấp chia tài sản 

chung trong hộ  

CỘ G     XÃ  ỘI C Ủ  G Ĩ  VIỆ    M 

     Độc lập -  ự do -  ạnh phúc 

 

  

NHÂN DANH 

 ƯỚC CỘ G     XÃ  ỘI C Ủ  G Ĩ  VIỆ    M 

TÒA ÁN NHÂN DÂ   Ỉ   ĐỒ G    P  

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: 

Các Thẩm phán:                          

Ông Ngu  n Ng c V ng 

Ông Ngu  n Tấn Tặng 

Ông Đinh Chí Tâm 

- Thư ký phiên tòa: Ông Ngu  n Bảo  uốc - Thư ký Tòa án nhân dân 

t nh Đ ng Tháp. 

-   i  i n  i n Ki m   t nh n   n t nh  ồng Th p: Ông Ngu  n Văn 

Tón -  i m sát vi n. 

Trong các ngày 01/4/2019, 22/4/2019 t i tr  s  Tòa án nhân dân t nh 

Đ ng Tháp xét xử phúc thẩm công khai v  án th  lý số 226/2018/TLPT-DS 

ngày 20 tháng 12 năm 2018 về việc tranh chấp chia tài sản chung trong hộ. 

Do Bản án dân sự sơ thẩm số: 22/2018/DS-ST ngày 28/9/2018 của Tòa 

án nhân dân hu ện V bị kháng cáo. 

Theo  u ết định đưa v  án ra xét xử phúc thẩm số: 49A/2019/ Đ-PT 

ngày 20 tháng 02 năm 2019, giữa các đương sự: 

1. Ngu  n đơn: Ông Võ Văn Đ, sinh năm 1958; địa ch : Ấp B, xã T, 

hu ện V, t nh Đ ng Tháp. (Có mặt) 

2. Bị đơn: Bà L  Thị H, sinh năm 1937; địa ch : Ấp T, xã A, hu ện C, 

t nh Đ ng Tháp. 

Đ i diện theo ủ  qu ền: Ông Mai T, sinh năm 1976; địa ch : khóm M, 

phường P, thành phố C, t nh Đ ng Tháp (theo văn bản ủ  qu ền ngà  

26/7/2017). (Có mặt) 

3. Người có qu ền lợi, nghĩa v  li n quan: 
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3.1. Ông Ph m  uốc N, sinh năm 1960 (Có mặt) 

3.2. Bà Ph m Thị Thu C, sinh năm 1965 (Vắng mặt) 

3.3. Chị Ph m Mỹ T, sinh năm 1992 (Vắng mặt) 

3.4. Anh Ph m Minh T, sinh năm 1997 (Vắng mặt) 

Cùng địa ch : Ấp B, xã T, hu ện V, t nh Đ ng Tháp.  

3.5. Ông Ph m Văn S, sinh năm 1951 (Có mặt) 

3.6. Bà L  Thị T, sinh năm 1950 (Vắng mặt) 

3.7. Anh Ph m H ng P, sinh năm 1977 (Vắng mặt) 

3.8. Anh Ph m Văn B, sinh năm 1979 (Vắng mặt) 

3.9. Chị Ph m Thị H, sinh năm 1982 (Vắng mặt) 

3.10. Anh Ph m Văn H, sinh năm 1985 (Vắng mặt) 

3.11. Chị Ph m Thị Thu T, sinh năm 1989 (Vắng mặt) 

Cùng địa ch : Ấp B, xã T, hu ện V, t nh Đ ng Tháp.  

3.12. Ủ  ban nhân dân hu ện V. 

Địa ch :  hóm B, thị trấn L, hu ện V, t nh Đ ng Tháp. 

Đ i diện theo pháp luật: Ông Đặng Hữu T, chức v : Chủ tịch Ủ  ban 

nhân dân hu ện V. (Có đơn đề nghị xét xử vắng mặt) 

4. Người kháng cáo: Bà L  Thị H - Là bị đơn trong v  án.  

 ỘI  U G VỤ   :  

Ông Võ Văn Đ trình bày: Ông bà ngo i của ông Đ là ông L  Văn T (chết 

năm 1980) và bà Đặng Thị T (chết trước năm 1975). Ông T, bà T có sinh được 

04 người con g m bà L  Thị L (là mẹ ông Đ, đã chết năm 1966), bà L  Thị A 

(chết năm 2007), bà L  Thị H và bà L  Thị N (chết năm 2012). Bà L  Thị A 

không có ch ng n n đã nhận nuôi dưỡng ông Đ từ lúc ông Đ 02 tuổi và ông Đ 

đã sinh sống cùng hộ gia đình bà A từ năm 1960 đến khi bà A chết. 

Ngày 06/8/1990, bà A được Ủ  ban nhân dân hu ện T (nay là hu ện V) 

cấp giấ  chứng nhận qu ền sử d ng đất thửa 442 (đúng là thửa 242), tờ bản đ  

số 8, diện tích 4.125m
2
-2L (đo đ c thực tế là 5.356m

2
); thửa 234 (đúng là thửa 

236), tờ bản đ  số 8, diện tích 650m
2
-2L (đo đ c thực tế là 1.154m

2
) và thửa 

131, tờ bản đ  số 8 (đúng là tờ bản đ  số 8a), diện tích 120m
2
-T (đo đ c thực 

tế là 120m
2
). Đất t i xã T, hu ện V, t nh Đ ng Tháp. 
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Ngu n gốc đất thửa 242 là của chùa Phước An T và ngu n gốc đất thửa 

236 là của ông Ph m Văn B. Trước năm 1975, Ông T có thuê 6.500m
2
 đất của 

chùa Phước An T sử d ng vào việc tr ng lúa, việc thu  đất không làm giấ  tờ. 

 hoảng năm 1978 -1980, tập đoàn 18 giao khoán diện tích đất 6.500m
2
 mà 

Ông T đã thu  của chùa Phước An T cho hộ gia đình ông T canh tác, khi đó hộ 

gia đình Ông T g m có Ông T, bà A và ông Đ. Năm 1980 ông T chết, hộ gia 

đình ông T lúc nà  ch  có bà A và ông Đ.  hoảng năm 1982 – 1983, Nhà nước 

làm  uốc lộ 80B đã chia cắt diện tích đất 6.500m
2
 hộ gia đình bà A, ông Đ 

đang canh tác làm hai phần, trong đó có diện tích đất khoảng hơn 500m
2
 ông Đ 

đổi đất với ông Ph m Văn B đ  tiện lợi cho việc sử d ng đất của hai hộ gia 

đình. Trước và sau khi được giao khoán diện tích đất 6.500m
2
 trên, do ông T 

và bà A lớn tuổi n n ông Đ là người trực tiếp sử d ng đất. Ngày 06/8/1990, bà 

A được cấp qu ền sử d ng đất thửa 242, thửa 236 nói tr n. Theo đó thửa 242 

là phần đất tập đoàn giao khoán cho hộ gia đình bà A, ông Đ, còn thửa 236 là 

phần đất ông Đ đã đổi với ông B. Sau khi bà A được cấp qu ền sử d ng đất 

thửa 242, 236, thì ông Đ cũng là người trực tiếp sử d ng đất đến ngà  bà A 

chết. 

Ngu n gốc đất thửa 131 là của ông bà đ  l i cho ông ngo i của ông Đ và 

ông ngo i của ông Đ sử d ng cất nhà  . Năm 1980, ông T chết thì bà A và ông 

Đ là thành vi n trong hộ tiếp t c sử d ng đất, nhà   do ông T đ  l i. Ngày 

06/8/1990, bà A được cấp qu ền sử d ng đất thửa 131, bà A và ông Đ đã trực 

tiếp sử d ng đất đến khi bà A chết. 

Tuy nhiên, sau khi bà A chết, bà H đã lập thủ t c thừa kế qu ền sử d ng 

đất 03 thửa đất tr n sang cho bà H. Ngày 20/8/2008, bà H được cấp giấ  chứng 

nhận qu ền sử d ng đất thửa 242, 131 và 236. Ông Đ không ha  biết việc bà H 

đứng t n 03 thửa đất của bà A, vì khi đó ông Đ đang giữ bản chính giấ  chứng 

nhận qu ền sử d ng đất do bà A đứng t n. Năm 2008, bà H và ông Đ cãi vã 

nhau về tài sản chung trong hộ bà A, nhưng do con của bà H là những người có 

chức v    t nh Đ ng Tháp, nên ông Đ đ ng ý đ  bà H được sử d ng đất, nhưng 

bà H không sử d ng mà cho ông Ph m Văn S thuê thửa 242 và 236 từ năm 

2008 đến na , còn thửa 131 bà H chu  n nhượng đất cho ông Ph m  uốc N và 

ngày 26/6/2012 ông N được cấp giấ  chứng nhận qu ền sử d ng đất. Ông Đ đã 

khiếu n i và UBND hu ện V thông báo thu h i, hủ  bỏ giấ  chứng nhận 

quu ền sử d ng đất đã cấp cho bà H   thửa 242 và 236 do cấp giấ  chứng 



 4 

nhận không đúng qu  định của pháp luật (thu h i năm 2015). Đối với thửa đất 

131, do đã chu  n nhượng đất cho ông N n n không thu h i được.  

Nay ông Đ   u cầu chia tài sản chung trong hộ là qu ền sử d ng đất 

thửa 242, 236 và thửa 131. Ông Đ   u cầu được sử d ng ½ diện tích đất thửa 

242 là 2.678m
2
 (từ Ml, M2, M4, M5), ½ diện tích đất thửa 236 là 557m

2
 (từ 

M6, M7, M8, M9) và ½ diện tích đất thửa 131 là 60m
2
 (từ M2, M3, M5, M6) 

theo sơ đ  đo đ c ngà  03/8/2017, vì ông Đ là thành vi n trong hộ gia đình của 

bà A và cũng là người trực tiếp sử d ng đất. 

Đối với phần đất còn l i mà bà H quản lý, sử d ng thì ông Đ không yêu 

cầu chia thừa kế tài sản của bà A. Ông Đ không   u cầu gì đối với số tiền bà H 

đã nhận của ông S trong hợp đ ng thu  đất. 

Ông Đ không   u cầu giải qu ết hợp đ ng thu  đất giữa bà H với ông S 

trong v  án nà , mà đ  các đương sự tự thỏa thuận với nhau. Ông Đ không yêu 

cầu gì đối với các thành vi n của hộ gia đình ông S g m bà L  Thị T, anh 

Ph m H ng P, anh Ph m Văn B, chị Ph m Thị H, anh Ph m Văn H, chị Ph m 

Thị Thu T, bà Ngu  n Thị N. 

Do ông N đã giao trả thửa đất 131 cho bà H nên ông Đ không   u cầu gì 

đối với ông N và các thành vi n trong hộ gia đình ông N g m bà Ph m Thị 

Thu C, chị Ph m Mỹ T và anh Ph m Minh T. Ông Đ đề nghị cơ quan có thẩm 

qu ền thu h i giấ  chứng nhận qu ền sử d ng đất thửa 131 cấp ngà  

26/6/2012 cho ông N. 

Ông Đ cho rằng vào năm 1983 đến khi bà A chết, vợ và con ông Đ có 

sống cùng hộ gia đình bà A, nhưng ch  có con gái ông Đ là chị Võ L   im N 

đăng ký hộ khẩu cùng ông Đ và bà A. Ông Đ cũng thống nhất là bà L  Thị Thu 

V (vợ) và chị Võ L   im N không có qu ền lợi, nghĩa v  li n quan gì trong v  

án này. 

Ông Mai T đại diện theo ủy quyền của bà H trình bày: Thống nhất với 

ông Đ về ngu n gốc các thửa đất tranh chấp. Thống nhất ông T (chết năm 1980) 

và bà T (chết khoảng năm 1940) có 04 người con gái, đã chết 03 người, bà A 

không có ch ng con n n sống chung với ông T và bà T, bà A có nhận nuôi 

dưỡng ông Đ khi ông Đ khoảng 02 tuổi. Sau khi ông T chết, bà A làm thủ t c k  

khai đăng ký và được Nhà nước cấp giấ  chứng nhận qu ền sử d ng đất. Năm 

2007, bà A chết, người thừa kế của bà A khi đó có bà H và bà N, nhưng bà N có 
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văn bản từ chối nhận di sản của bà A và cho bà H 03 thửa đất n n bà H được cấp 

giấ  chứng nhận qu ền sử d ng đất thửa 242, 236 cùng tờ bản đ  số 8 và thửa 

131 tờ bản đ  số 8a. Tu  nhi n thửa 242 và thửa 236 do bà H đứng t n đã bị Ủ  

ban nhân dân hu ện V ra qu ết định thu h i, hủ  bỏ theo  u ết định số 372 

ngà  26/4/2016, còn thửa đất 131 bà H đã chu  n nhượng cho ông N năm 2012 

và ông N đã đứng t n qu ền sử d ng đất. Thửa 242, 236 bà H cho ông S thu  sử 

d ng từ năm 2008 đến na , thửa 131 bà H đã trả l i tiền cho ông N và ông N đã 

giao trả đất. 

Bà H không đ ng ý chia tài sản chung trong hộ theo   u cầu của ông Đ, 

vì ông Đ không có công sức đóng góp đối với 03 thửa đất nà , sau khi có vợ 

thì vợ ch ng ông Đ về sinh sống cùng cha mẹ của ông Đ, bà A sinh sống một 

mình t i căn nhà có tr n thửa đất 131, hai thửa đất 242 và 236 bà A cho người 

khác thu  sử d ng trước khi bà A được cấp qu ền sử d ng đất, còn cho ai thuê 

đất thì bà H không biết. 

Bà H không   u cầu giải qu ết hợp đ ng thu  đất thửa 242, 236 giữa bà 

H với ông Ph m Văn S trong v  án nà , mà đ  bà H, ông Đ và ông S tự thỏa 

thuận; thửa đất 131, bà H thống nhất đề nghị cơ quan có thẩm qu ền thu h i 

giấ  chứng nhận qu ền sử d ng đất đã cấp cho ông N. Trường hợp Tòa án 

chấp nhận   u cầu của ông Đ, thì bà H không yêu cầu chia thừa kế tài sản của 

bà L  Thị A đối với ½ diện tích đất còn l i   thửa 242, 236 và 131. 

Bà H không   u cầu gì đối với các thành vi n trong hộ gia đình ông S 

g m bà T, anh P, anh B, chị H, anh H, chị T, bà N. Bà H không   u cầu gì đối 

với ông N và các thành vi n trong hộ gia đình ông N g m bà C, chị T và anh 

T. 

Ông Phạm Quốc N trình bày: Vào năm 2012, ông có nhận chu  n 

nhượng đất thửa 131, tờ bản đ  8a, diện tích 120m
2
 của bà H và ông đã đứng 

t n giấ  chứng nhận qu ền sử d ng đất thửa 131. Tu  nhi n, do phát sinh tranh 

chấp giữa ông Đ và bà H nên ông đã giao trả đất cho bà H và bà H đã trả l i 

tiền cho ông, nhưng chưa chu  n qu ền l i cho bà H. Trong v  án này ông N 

không có   u cầu gì và thống nhất hủ  giấ  chứng nhận qu ền sử d ng đất 

thửa 131 đã cấp ngà  26/6/2012 cho ông. 

Ông Phạm Văn S trình bày: Vào năm 2008, ông S có thu  đất thửa 242 

và 236 của bà H mỗi năm là 100 gi  lúa và ông S đã sử d ng đất đến na . Ông 
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S thống nhất với ông Đ và người đ i diện hợp pháp của bà H là không   u cầu 

giải qu ết hợp đ ng thu  qu ền sử d ng đất thửa 242 và 234 giữa ông S và bà 

H trong v  án nà  mà đ  các đương sự thỏa thuận với nhau. Trong v  án này 

ông S không có   u cầu gì. 

- Bản án dân sự sơ thẩm của Tòa án nhân dân hu ện V đã qu ết định: 

Chấp nhận   u cầu của ông Võ Văn Đ. 

- Ông Võ Văn Đ được sử d ng diện tích đất 2.678m
2
 thuộc một phần 

của thửa đất số 442 (đúng là thửa 242), tờ bản đ  số 8 do bà L  Thị A đứng t n 

qu ền sử d ng có số đo và tứ cận như sau: 

+ Hướng bắc giáp k nh thủ  lợi (mương lộ 80B) có chiều dài 10,43m. 

+ Hướng nam giáp đất bà Ngu  n Thị   có chiều dài 9,19m. 

+ Hướng đông giáp đất ông Ph m Văn L, Lê Thanh T có chiều dài 

324,98m. 

+ Hướng tâ  giáp phần còn l i của thửa 242 có chiều dài 331,09m. 

- Ông Võ Văn Đ được sử d ng diện tích đất 557m
2
 thuộc một phần của 

thửa đất số 234 (đúng là thửa 236), tờ bản đ  số 8 do bà L  Thị A đứng t n 

qu ền sử d ng có số đo và tứ cận như sau: 

+ Hướng bắc giáp k nh thủ  lợi (mương lộ 80B) có chiều dài 17,72m. 

+ Hướng nam giáp đất bà Huỳnh Thị Ng c A có chiều dài 16,36m. 

+ Hướng đông giáp k nh thủ  lợi có chiều dài 22,27m. 

+ Hướng tâ  giáp phần còn l i của thửa 236 có chiều dài 42,72m. 

- Ông Võ Văn Đ được sử d ng diện tích đất 60m
2
 thuộc một phần của 

thửa đất số 131, tờ bản đ  số 8 (đúng là tờ bản đ  số 8a) do bà L  Thị A đứng 

t n qu ền sử d ng có số đo và tứ cận như sau: 

+ Hướng bắc giáp đất ông L  Minh T có chiều dài 4,24m. 

+ Hướng nam giáp đường đal có chiều dài 4,24m. 

+ Hướng đông giáp đất ông Ph m  uốc N có chiều dài 13,92m. 

+ Hướng tâ  giáp phần còn l i của thửa 131 có chiều dài 14,31m. 
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- Bà L  Thị H được sử d ng diện tích đất 2.678m
2
 thuộc một phần của 

thửa đất số 442 (đúng là thửa 242), tờ bản đ  số 8 do bà L  Thị A đứng t n 

qu ền sử d ng có số đo và tứ cận như sau: 

+ Hướng bắc giáp k nh thủ  lợi (mương lộ 80B) có chiều dài 8,48m. 

+ Hướng nam giáp đất bà Ngu  n Thị   có chiều dài 8,97m. 

+ Hướng đông giáp phần đất còn l i của thửa 242 (là diện tích đất ông Đ 

được sử d ng   thửa 242) có chiều dài 331,09m. 

+ Hướng tâ  giáp đất ông Ngu  n Văn R có chiều dài 336,99m. 

- Bà L  Thị H được sử d ng diện tích đất 557m
2
 thuộc một phần của 

thửa đất số 234 (đúng là thửa 236), tờ bản đ  số 8 do bà L  Thị A đứng t n 

qu ền sử d ng có số đo và tứ cận như sau: 

+ Hướng bắc giáp k nh thủ  lợi (mương lộ 80B) có chiều dài 13,74m. 

+ Hướng nam giáp đất bà Huỳnh Thị Ng c A có chiều dài 13,46m. 

+ Hướng đông giáp phần đất còn l i của thửa 236 (là diện tích đất ông Đ 

được sử d ng   thửa 236) có chiều dài 42,72m. 

+ Hướng tâ  giáp đất ông Ph m Văn L có chiều dài 50,54m. 

- Bà L  Thị H được sử d ng diện tích đất 60m
2
 thuộc một phần của 

thửa đất số 131, tờ bản đ  số 8 (đúng là tờ bản đ  số 8a) do bà L  Thị A đứng 

t n qu ền sử d ng có số đo và tứ cận như sau: 

+ Hướng bắc giáp đất ông L  Minh T có chiều dài 4,17m. 

+ Hướng nam giáp đường đal có chiều dài 4,17m. 

+ Hướng đông giáp phần đất còn l i của thửa 131 (là diện tích đất ông Đ 

được sử d ng   thửa 131) có chiều dài 14,31 m. 

+ Hướng tâ  giáp đất ông Ph m Tấn C có chiều dài 14,69m 

Cả 03 thửa đất 242, 236 và 131 đều t a l c t i xã T, hu ện V, t nh Đ ng 

Tháp (có bi n bản xem xét thẩm định t i chỗ ngà  31/7/2017 và sơ  đ  đo đ c 

thực tế phần đất tranh chấp giữa ông Đ và bà H được Chi nhánh Văn phòng đăng 

ký đất đai hu ện V du ệt ngà  03/8/2017 kèm theo). 

- Các đương sự được đến cơ quan có thẩm qu ền đ  đăng ký cấp qu ền 

sử d ng đất theo qu  định của pháp luật. 
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- Đề nghị UBND hu ện V thu h i giấ  chứng nhận qu ền sử d ng đất 

thửa 131, tờ bản đ  số 8a cấp ngà  26/6/2012 cho ông Ph m  uốc N. 

Về án phí: Ông Đ phải chịu 13.760.000 đ ng (mười ba triệu bả  trăm 

sáu mươi nghìn đ ng) án phí dân sự sơ thẩm; nhưng được trừ vào tiền t m ứng 

án phí đã nộp là 9.700.000 đ ng (chín triệu bả  trăm nghìn đ ng) theo biên lai 

số 081933 ngà  04/01/2017 của Chi c c Thi hành án dân sự hu ện V, t nh 

Đ ng Tháp. Ông Đ còn phải nộp số tiền 4.060.000 đ ng (bốn triệu không trăm 

sáu mươi nghìn đ ng). 

Bà H phải chịu 13.760.000 đ ng (mười ba triệu bả  trăm sáu mươi 

nghìn đ ng) án phí dân sự sơ thẩm (bà H chưa nộp). 

- Về chi phí xem xét, thẩm định t i chỗ và định giá tài sản số tiền 6.754.000 

đ ng (sáu triệu bả  trăm năm mươi bốn nghìn đ ng), ông Đ và bà H mỗi người 

phải nộp 3.377.000 đ ng (ba triệu ba trăm bả  mươi bả  nghìn đ ng). Nhưng do 

ông Đ đã nộp tiền xong, n n bà H phải hoàn trả l i cho ông Đ số tiền 3.377.000 

đ ng (ba triệu ba trăm bả  mươi bả  nghìn đ ng). 

 Ngoài ra bản án còn tu  n về qu ền và thời h n kháng cáo của các 

đương sự, qu ền và nghĩa v  của người được thi hành án, người phải thi hành 

án, thời hiệu thi hành án. 

 - Sau khi xét xử sơ thẩm, ngà  11 tháng 10 năm 2018, bà L  Thị H 

kháng cáo đối với Bản án sơ thẩm số 22/2018/DS-ST ngày 28/9/2018 của Tòa 

án nhân dân hu ện V, không đ ng ý   u cầu chia tài sản chung của ông Võ 

Văn Đ. 

 - T i phi n tòa phúc thẩm: 

+  Ngu  n đơn: Giữ ngu  n   u cầu kh i kiện, không thỏa thuận được 

với bị đơn về giải qu ết tranh chấp.  

 + Bị đơn: Giữ ngu  n   u cầu kháng cáo, không đ ng ý theo qu ết định 

của bản án sơ thẩm, vì đất mà ông Đ   u cầu chia là của cá nhân bà L  Thị A, 

ông Đ có t n trong hộ khẩu của bà A nhưng không có công sức đóng góp, n n 

không đ ng ý chia đất cho ông Đ. 

- Đ i diện Viện ki m sát T nh phát bi u ý kiến: 
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+ Về tố t ng: Thẩm phán th  lý v  án, Hội đ ng xét xử, Thư ký, các 

đương sự, trong thời gian chuẩn bị xét xử và t i phi n tòa đều thực hiện đúng 

qu  định của Bộ luật tố t ng dân sự.   

+ Về nội dung:  ua ki m tra h  sơ địa chính và các giấ  tờ li n quan 

đến cấp giấ  chứng nhận qu ền sử d ng đất (g i tắt là giấ  chứng nhận) cho bà 

A (theo sổ m c k  ghi t n bà A). Ngày 06/8/1990, bà A được cấp giấ  chứng 

nhận t i thửa 242, 234 và 131.  

Ngu n gốc thửa 131, do ông bà đ  l i cho c  T, khi c  T chết thì bà A, 

ông Đ sử d ng. Ông Đ là thành vi n trong hộ gia đình của bà A (bà A nhận 

ông Đ về nuôi từ năm 1960).  hoảng năm 1982-1983, ông Đ kết hôn xong thì 

về gia đình sống cùng với cha mẹ ruột, nhưng thường xu  n đi l i chăm sóc bà 

A. Xét thấ , ông Đ   u cầu chia tài sản nói tr n là có một phần căn cứ, b i vì:  

Đối với 02 thửa đất ruộng: Sau khi c  T chết thì bà A, ông Đ canh tác 

lúa một thời gian, tiếp theo là lần lượt cho ông L, ông S, anh K thu . Thời 

đi m bà A được cấp giấ  chứng nhận thì trong hộ có ông Đ, chị Võ L   im N 

(con của ông Đ). Mặc dù giấ  chứng nhận cấp cho bà A, nhưng cấp giấ  theo 

Luật đất đai năm 1987,  Luật qu  định Nhà nước giao đất ổn định, lâu dài đ  

sản xuất nông nghiệp tr n cơ s  đất đai đang sử d ng. Do đó, ông Đ có phần 

đóng góp công sức n n   u cầu được chia đất trong hộ là có căn cứ chấp nhận.  

Đối với thửa đất 131, các đương sự thống nhất đâ  là tài sản của c  T, 

khi c  T chết thì bà A tiếp t c sử d ng; tu  ông Đ là thành vi n của hộ gia đình 

bà A nhưng sau khi kết hôn thì ông về nhà cha mẹ ruột sinh sống và ra   ri ng. 

Xét thấ , đâ  là di sản của c  T đ  l i hiện t i ch  có bà H là con của c  T còn 

sống n n là người hư ng thừa kế của cha mẹ, do đó không chấp nhận   u cầu 

chia thửa đất nà , n n chấp nhận   u cầu kháng cáo của bà H. 

Đề nghị chấp nhận một phần kháng cáo của bà H được thừa hư ng thửa 

đất 131 diện tích 120m
2
 (T), sửa một phần bản án sơ thẩm.  

Sau khi nghi n cứu các tài liệu có trong h  sơ v  án đã được thẩm tra t i 

phi n tòa và căn cứ vào kết quả tranh t ng t i phi n tòa. 

  Ậ  ĐỊ   CỦ    A ÁN: 

[1] T i phi n tòa phúc thẩm, bà H ủ  qu ền cho anh Mai T tham gia tố 

t ng, thủ t c ủ  qu ền đúng qu  định của pháp luật. Các đương sự Ph m Thị 
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Thu C, Ph m Mỹ T, Ph m Minh T, L  Thị T, Ph m H ng P, Ph m Văn B, 

Ph m Thị H, Ph m Văn H, Ph m Thị Thu T được triệu tập hợp lệ đến lần thứ 

hai nhưng vắng mặt không có lý do, n n xét xử vắng mặt theo qu  định của 

pháp luật. Đối với bà Ngu  n Thị N, bản án sơ thẩm th  hiện bà với tư cách là 

người có qu ền lợi, nghĩa v  li n quan, nhưng thực tế bà N đã chết vào năm 

2002 (chết trước khi th  lý v  án sơ thẩm), n n Tòa án cấp phúc thẩm đã ban 

hành Thông báo số 62/TB-TA ngày 03/4/2019 đưa t n của bà N ra khỏi danh 

sách người có qu ền lợi, nghĩa v  li n quan theo qu  định của pháp luật. 

[2] Ngu n gốc đất tranh chấp trước đâ  là của c  T (cha của bà A), một 

phần đất thu  của chùa Phước An T (chùa PAT) và một phần là của c  T, c  

th  như sau:  

Theo Công văn số 150/UBND-NC ngày 06/10/2017 của Ủ  ban nhân 

dân hu ện V ý kiến, đất tranh chấp là thuộc các thửa như sau: Thửa số 131 

diện tích 120m
2
 Lo i đất “T” (đo thực tế 120m

2
) tờ bản đ  số 8a (Bản đ  299) 

do ông N đứng t n giấ  chứng nhận qu ền sử d ng đất cấp 26/6/2012; thửa số 

242, diện tích 4.125,m
2 
lo i đất “2L” (đo thực tế 5.356m

2
), thửa 234 diện tích 

650m
2
 lo i đất “2L” (đo thực tế 1.154m

2
 ) cùng tờ bản đ  số 8 (Bản đ  299) 

các thửa đất nà  cấp giấ  chứng nhận vào ngà  06/8/1990, do bà A đứng t n, 

đất t i xã T, hu ện V, t nh Đ ng Tháp. Ngà  17/7/2018, Ủ  ban nhân dân 

hu ện có Công văn số 120/UBND-NC xác định l i diện tích được cấp giấ  

chứng nhận 650m
2 
nói tr n thuộc thửa số 236. Ông Đ, anh T đều trình bà  thửa 

đất số 131 là đất của c  T thừa hư ng của ông bà đ  l i, thửa số 242 thu  của 

chùa PAT; thửa 236 là của ông B (khoảng năm 1983 -1984  uốc lộ 80 B cắt 

ngang thửa 242, nên ông Đ lấ  một phần diện tích của thửa 242 đổi với ông B 

cho thuận tiện canh tác). 

[3] Ông Đ trình bà , vợ ch ng c  T (chết năm 1980), c  T (chết trước 

năm 1975) có 04 người con g m: Bà L  Thị L (mẹ của ông Đ và đã chết năm 

1966), bà L  Thị A (chết năm 2007), bà L  Thị H và bà L  Thị N (chết năm 

2012). Bà A không có lập gia đình n n nhận nuôi dưỡng ông Đ từ lúc 02 tuổi. 

Việc ông Đ cho rằng, bà A với ông Đ được tập đoàn số 18 giao khoán diện tích 

đất 6.500m
2
 cho hộ của bà A với ông vào khoảng năm 1978 – 1980 là không 

có cơ s , b i vì: 
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 Ngu n gốc thửa đất 242 là của c  T thu  của chùa PAT, thửa 236 là của 

ông B (01 phần đất của c  T đổi lấ  đất ông B), vào thời đi m 1978 thì c  T 

vẫn còn sống n n không có việc giao khoán đất cho bà A với ông Đ. C  T chết 

thì bà A tiếp t c thừa hư ng, việc nà  được th  hiện t i đơn xin đăng ký qu ền 

sử d ng ruộng đất tháng 6 năm 1990, bà A khai ngu n gốc đất của nhà thờ. 

Hơn nữa, Phiếu cam kết giao nhận khoán đất ngà  20/12/1984 (BL 131) cũng 

th  hiện giao cho bà A 6,5 công. Đối với thửa đất 131, ông Đ và anh T đều 

thừa nhận là đất của c  T cất nhà  , c  T chết thì bà A tiếp t c sử d ng.  

Mặt khác, các nhân chứng như ông Ph m Văn B, ông  Ph m Văn L là 

những người có đất liền kề, ông Ngô Văn S ngu  n là Li n tập đoàn trư ng 

Liên tập đoàn số 3 (đất tranh chấp thuộc Li n tập đoàn nà  quản lý), đều xác 

định trước đâ  không có thực hiện cắt đất của chùa PAT đ  cấp l i cho dân sản 

xuất, mà Nhà nước cấp giấ  chứng nhận qu ền sử d ng đất thuộc diện người 

sử d ng đất ổn định lâu dài không có tranh chấp (đất thuộc tập đoàn do ông H 

làm tập đoàn trư ng, na  ông đã chết), vậ  đâ  là đất của T chết đ  l i cho bà 

A và bà A được cấp qu ền sử d ng đất. Ông N cho biết, ông Đ và bà H là bà 

con cùng h  với ông, đ ng thời ông sống gần nhà bà A nên biết vào năm 1982 

ông Đ cưới vợ xong thì về nhà cha mẹ ruột sinh sống đến năm 1984 tr  l i 

sống chung với bà A và sang năm 1985 thì ông Đ tiếp t c về nhà cha mẹ ruột 

sinh sống đến khi bà A chết, nhưng cũng có đi l i chăm sóc bà A. Ông Đ ch  

thừa nhận sau khi cha mẹ cưới vợ cho ông thì ông có về nhà cha mẹ ruột sinh 

sống 02 năm (1982, 1983) nhưng t i phi n tòa ông không cung cấp được nhân 

chứng hoặc chứng cứ chứng minh. 

[4] T i Công văn số 150/UBND-NC ngày 06/10/2017 của Ủ  ban nhân 

dân hu ện V ý kiến như sau: Việc cấp giấ  chứng nhận cho bà L  Thị A bảo 

đảm đúng theo điều kiện t i thời đi m cấp giấ , hiện na  giấ  chứng nhận cấp 

cho bà A đã bị mất, do đó không th  xác định cấp cho hộ ha  cá nhân bà A, tuy 

nhi n qua ki m tra tr n sổ m c k , sổ địa chính ch  ghi nhận t n của bà A. 

Đ ng thời, S  Tài ngu  n và Môi trường ý kiến (Công văn số 34/STNMT-

CC LĐĐ ngà  05/01/2017), việc xác định đối tượng sử d ng đất được căn cứ 

vào đối tượng ghi tr n giấ  chứng nhận đã cấp, đ  thực hiện các qu ền và 

nghĩa v  có li n quan (không phân biệt thời đi m cấp giấ  trước ha  sau ngà  

01/7/2004). Về diện tích ghi trong giấ  chứng nhận so với thực tế bị ch nh 

lệch là do không có đo đ c khi cấp qu ền sử d ng đất ( SDĐ), vì vậ  diện 



 12 

tích phải được xác định theo thực tế. Ngà  17/7/2018, Ủ  ban nhân dân hu ện 

V có Công văn số 120/UBND-NC ý kiến: Do sau khi bà A chết thì bà H được 

cấp giấ  chứng nhận, nhưng thủ t c thừa kế chưa đúng, n n  SDĐ thửa 242, 

236 cấp cho bà H đã bị thu h i, hủ  bỏ theo qu ết định số 372/ Đ-UBND.NĐ 

ngày 26/4/2016 của Ủ  ban nhân dân hu ện và 02 thửa đất nà  vẫn do bà A 

đứng t n giấ  chứng nhận.  

Như vậ , trích l c bản đ  ngà  14/11/2016 ghi t n người sử d ng đất là 

hộ bà A, nhưng tài liệu nà  do Văn phòng đăng ký  SDĐ trích l c vào năm 

2016 theo   u cầu của Tòa án. Thực tế các tài liệu lưu trữ vào thời đi m cấp 

giấ  chứng nhận đều th  hiện cấp cho cá nhân của bà A. 

 ua nội dung tr n cho thấ , ngu n gốc đất là của c  T đ  l i cho bà A 

và đất được cấp  SDĐ cho cá nhân của bà A. T i phi n tòa phúc thẩm, ông Đ 

trình bà  việc cha ruột của ông đứng ra tổ chức l  cưới là vì ông là con trai du  

nhất trong gia đình, n n cha của ông phải chịu trách nhiệm cưới vợ cho con 

(qua lời thừa nhận nà  th  hiện bà A ch  là người nuôi dưỡng). Vậ  ông Đ yêu 

cầu chia đất cho ông là không có cơ s  n n không chấp nhận. Na  bà A chết, 

bà H thuộc hàng thừa kế thứ hai, được thừa kế  SDĐ là phù hợp với qu  định 

của pháp luật.  

Tuy nhiên, bà H tự ngu ện cho ông Đ 01 thửa đất và anh T trình bày 

phần đất cho là t i thửa 236 diện tích 1.154m
2
, sự tự ngu ện nà  là phù hợp 

pháp luật n n chấp nhận. T i phi n tòa phúc thẩm, ông S trình bà  nếu Hội 

đ ng xét xử giao đất cho ông Đ thì ông đ ng ý theo qu ết định của bản án và 

  u cầu của ông là đề nghị không giải qu ết hậu quả của việc hủ  01 phần hợp 

đ ng thu  đất trong v  án nà , mà đ  ông thỏa thuận với bà H. Anh T, không 

  u cầu tu  n buộc ông S giao phần đất thuê còn l i (thửa 242) cho bà H.   

Các thửa đất phải thu h i theo giấ  chứng nhận là 131, 442, 234 được 

xác định l i đ  lập thủ t c đăng ký cấp giấ  chứng nhận qu ền sử d ng đất là 

131, 242, 236.  

[5] Đ i diện Viện ki m sát T nh đề nghị ch  chấp nhận một phần kháng 

cáo của bà H về việc   u cầu được thừa hư ng thửa đất 131 diện tích 120m
2
 

(T). Phần đất còn l i giữ ngu  n qu ết định của bản án sơ thẩm. Đề nghị của 

Viện ki m sát là có một phần cơ s . 

[6] Về án phí:  
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Ông Đ phải chịu tiền án phí dân sự sơ thẩm đối với giá trị phần diện tích 

không được chấp nhận là 11.392.000đ. Bà H không phải chịu tiền án phí dân 

sự sơ thẩm. 

Bà H không phải chịu tiền án phí dân sự phúc thẩm. 

Do đó, chấp nhận   u cầu kháng cáo của bà H, sửa một phần bản án sơ 

thẩm và sửa cách tu  n án. Các phần khác của bản án sơ thẩm không có kháng 

cáo, kháng nghị có hiệu lực pháp luật. 

Vì các lẽ tr n; 

QUYẾ  ĐỊ  : 

Căn cứ vào khoản 2 Điều 308, Điều 26, Điều 147 của Bộ luật Tố t ng 

dân sự năm 2015; khoản 1 Điều 26, khoản 2 Điều 29 Nghị qu ết 

326/2016/UBTV H14 ngà  30/12/2016 của Ủ  ban Thường v   uốc hội.  

1. Chấp nhận   u cầu kháng cáo của bà L  Thị H. 

Sửa một phần bản án sơ thẩm. 

Chấp nhận một phần   u cầu của ông Võ Văn Đ. 

2. Hủ  một phần hợp đ ng thu  đất giữa Ph m Văn S với bà L  Thị H 

vào năm 2008, đối với diện tích 1.154m
2 
thửa 236 tờ bản đ  số 8. 

Bà L  Thị H và hộ ông Ph m Văn S (hộ ông S g m: L  Thị T, Ph m 

H ng P, Ph m Văn B, Ph m Thị H, Ph m Văn H, Ph m Thị Thu T) phải giao 

cho ông Võ Văn Đ diện tích đất 1.154m
2 
thửa 236 lo i đất “2L” tờ bản đ  số 8, 

do bà L  Thị A đứng t n giấ  chứng nhận qu ền sử d ng đất (giấ  chứng nhận 

ghi là thửa 234 diện tích 650m
2
) cấp ngà  06/8/1990, đất t i xã T, hu ện V, 

t nh Đ ng Tháp. 

Ông Đ được qu ền sử d ng diện tích đất 1.154m
2 

 thửa 236 tờ bản đ  số 

8 nói trên. 

Bà L  Thị H được qu ền sử d ng đất g m: 

+ Diện tích 120m
2
 thửa số 131 lo i đất   t i nông thôn, tờ bản đ  số 8a, 

do ông Ph m  uốc N đứng t n giấ  chứng nhận qu ền sử d ng cấp ngà  

26/6/2012.  
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Buộc ông N phải giao l i  SDĐ diện tích 120m
2
 nói trên cho bà H được 

 SDĐ.  

+ Diện tích 5.356m
2
 thửa số 242, lo i đất “2L”, do bà L  Thị A đứng t n 

giấ  chứng nhận qu ền sử d ng đất (diện tích trong giấ  chứng nhận ghi thửa 

442 là 4.125m
2
) cấp ngà  06/8/1990, đất t i xã T, hu ện V, t nh Đ ng Tháp 

(ông S đang thuê canh tác và bà H không   u cầu giao trả đất tr n thực tế). 

(kèm theo bi n bản xem xét thẩm định t i chỗ ngà  31/7/2017 và sơ đ  đo 

đ c ngà  03/8/2017 của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai hu ện V). 

Đề nghị Ủ  ban nhân dân hu ện V thu h i  SDĐ đã cấp giấ  chứng nhận 

cho bà A vào ngà  06/8/1990, đ  cấp l i cho ông Đ và bà H theo diện tích, số 

thửa của mỗi người được qu ền sử d ng nói tr n (số thửa đất ghi trong giấ  

chứng nhận  SDĐ được xác định l i theo công văn số 150/UBND-NC ngày 

06/10/2017; Công văn số 120/UBND-NC ngày 17/7/2018 của Ủ  ban nhân dân 

hu ện V) và  SDĐ đã cấp giấ  chứng nhận cho ông N ngà  26/6/2012 t i thửa 

131 đ  cấp l i cho bà H sử d ng. 

Các đương sự được đến cơ quan nhà nước có thẩm qu ền đ  đăng ký 

cấp  SDĐ theo qu  định của pháp luật. 

3. Về án phí: 

Ông Võ Văn Đ phải chịu tiền án phí dân sự sơ thẩm là 11.392.000đ, 

nhưng được trừ vào tiền t m ứng án phí đã nộp là 9.700.000đ, theo biên lai số 

08933 ngà  04/01/2017 của Chi c c Thi hành án dân sự hu ện V, t nh Đ ng 

Tháp. Ông Đ còn phải nộp số tiền 1.692.000đ. 

Bà L  Thị H không phải chịu tiền án phí dân sự sơ thẩm. 

Bà L  Thị H không phải chịu tiền án phí dân sự phúc thẩm, hoàn trả l i 

bà H tiền t m ứng án phí 300.000đ theo bi n lai số 0003172 ngà  17/10/2018 

của Chi c c Thi hành án dân sự hu ện V. 

4. Về chi phí xem xét thẩm định t i chỗ và định giá: 

Ông Đ phải chịu toàn bộ chi phí xem xét, thẩm định t i chỗ và định giá 

là 6.754.000 đ ng (sáu triệu bả  trăm năm mươi bốn nghìn đ ng). Ông Đ đã nộp 

tiền xong. 
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Trường hợp bản án được thi hành theo qu  định t i Điều 2 Luật Thi 

hành án dân sự thì người được thi hành án, người phải thi hành án có qu ền 

thỏa thuận thi hành án,   u cầu thi hành án, tự ngu ện thi hành án hoặc bị 

cưỡng chế thi hành án theo qu  định t i các Điều 6, 7, 7a, 7b và 9 Luật Thi 

hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo qu  định t i Điều 30 

Luật Thi hành án dân sự. 

Bản án dân sự phúc thẩm có hiệu lực pháp luật k  từ ngà  tu  n án./. 

Nơi nhận: 

- Đương sự; 

- Phòng KTNV &THA- TAND T nh; 

- V SND T nh; 

- TAND hu ện V; 

- Chi c c THADS hu ện V; 

- Lưu: VT, HSVA, TDS. 

 

 M.  ỘI ĐỒ G XÉ  XỬ P ÚC   ẨM 

  ẨM P    - C Ủ  Ọ  P IÊ      

 

 

 

 

 

 guyễn  gọc Vạng                    

 


